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Presenter Notes
Presentation Notes
Tháng 5 năm 2023, Cục thủy sản NOAA đã hoàn thiện Chiến lược Bình đẳng và Công bằng Môi trường quốc gia đầu tiên.Chiến lược này nhằm mục đích cung cấp cho chúng tôi một khuôn khổ toàn diện hơn để phục vụ các cộng đồng theo cách có ý nghĩa, phối hợp và công bằng hơn thông qua công việc của chúng tôi để bảo tồn và quản lý tài nguyên sinh vật biển.Hiện tại, Cục thủy sản NOAA Khu vực Đông Nam Bộ đang tìm kiếm ý kiến đóng góp về cách chúng tôi có thể vận hành chiến lược quốc gia ở khu vực Đông Nam.Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cung cấp đó để cung cấp thông tin cho phòng Kế hoạch Thực hiện Bình đẳng và Công bằng Môi trường để cụ thể công việc và đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng chưa được hỗ trợ ở Khu vực Đông Nam.



Về chúng tôi
Sở Thương Mại

Bộ Quản lý Khí quyển và Đại 
dương Quốc gia

Cục Thủy sản 
NOAA

Các trung 
tâm nghiên 
cứu khoa học

Quản lý 
Khu vực
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Presenter Notes
Presentation Notes
Nếu bạn chưa biết về chúng tôi, chúng tôi nằm trong Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (thường được gọi là NOAA) thuộc Bộ Thương mại.Trụ sở chính của chúng tôi nằm ngay bên ngoài khu vực DC ở Silver Spring, MD và chúng tôi được chia thành năm bộ phận.Mỗi khu vực được bố trị một văn phòng đại diện cho khu vực đó, chịu trách nhiệm về quy định và chính sách, và một trung tâm khoa học phổ biến các quy định và chính sách đó.Sơ đồ này minh họa phạm hoạt động rộng rãi của Khu vực Đông Nam -- khu vực phạm vi quyền hạn của chúng tôi bao gồm Vịnh Mexico, Nam Đại Tây Dương (Bắc Carolina đến bờ biển phía đông Florida) và Ca-ri-bê của Hoa Kỳ (Puerto Rico và USVI) Văn phòng đại diện của chúng tôi được đặt tại Đường Petersburg, FL; trung tâm khoa học của chúng tôi có trụ sở tại Miami, FL.



Không chỉ có cá…
Quản lý nghề cá

Duy trì lưu trữ nguồn 
cá khỏe mạnh quan 
trọng đối với các lĩnh 
vực thương mại, giải trí 
và tự cung tự cấp của 
ngành thủy sản, đồng 
thời cung cấp hải sản 
sạch, duy trì được số 
lượng và sự đa dạng.

Bảo vệ tài 
nguyên

Bảo tồn và phục hồi 
các loài động vật có 
vú sống ở biển và 
các loài đang bị đe 
dọa (san hô, rùa, cá 
đao, cá tầm, cá mập, 
cá đuối, cá mú 
Nassau…)

Môi trường sống

Tránh, giảm tối thiểu 
tình trạng mất môi 
trường sống, đồng 
thời tăng cường 
và/hoặc khôi phục 
môi trường sống.

Nuôi trồng thủy 
sản biển

Hỗ trợ các cơ hội 
đáp ứng nhu cầu 
nuôi trồng thủy sản 
canh tác.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Chúng tôi có ba hội đồng quản lý ngành thủy sản để làm công việc quản lý ngành thủy sản ở vùng biển liên bang của Vịnh Mexico, Nam Đại Tây Dương và Caribe thuộc Hoa Kỳ.Chúng tôi bảo tồn và phục hồi các loài sinh vật biển được liệt kê là bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, cũng như các loài động vật có vú khác ở biển được bảo vệ bởi Luật bảo vệ động vật có vú biển -- điều này bao gồm một số loài cá voi, san hô, rùa biển và nhiều loài cá.Chúng tôi bảo tồn, nâng cao và khôi phục môi trường sống mà các nguồn tài nguyên được bảo vệ và đánh bắt thủy sản.Và chúng tôi cũng hỗ trợ các cơ hội để đáp ứng nhu cầu nuôi trồng canh tác thủy sản biển.  Ví dụ về các hoạt động liên quan đến bao gồm:Tiếp cận nguồn tài nguyên thủy sản Liên bang.Sự ủng hộ của các tổ chức trong việc phát triển các biện pháp quản lý và bảo tồn khác cho các loài sinh vật biển được bảo vệ.Phát triển các cộng đồng thích ứng với sự thay đổi của khí hậu.Tài trợ và hỗ trợ kinh phí cho hợp tác nghiên cứu, phục hồi sinh vật quý hiếm, các chương trình thí điểm nuôi trồng thủy sản, thảm họa nghề thủy sản Liên bang và các sáng kiến khác.
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Các hoạt động của Luật Bảo vệ và Bình 
đẳng Môi Trường
● Phục hồi Cam kết của Quốc gia Chúng tôi đối với Luật Môi 

trường đến Tất cả mọi người - EO 14096 (2023)

● Thúc đẩy hơn nữa bình đẳng chủng tộc và hỗ trợ cho các 
cộng đồng chưa được hỗ trợ đầy đủ thông qua Chính phủ 
Liên bang - EO 14091 (2023)

● Thúc đẩy Bình đẳng Chủng tộc và Hỗ trợ các Cộng đồng chưa được phục vụ 
đầy đủ thông qua Chính phủ Liên bang - EO 13985 (2021)

● Giải quyết Khủng hoảng Khí hậu trong và ngoài nước - EO 14008 (2021)

● Các Hành động Liên bang để Giải quyết Môi trường Bình Đẳng ở Dân tộc 
thiểu số và Dân số có Thu nhập Thấp - EO 12898 (1994)z
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Presenter Notes
Presentation Notes
Mặc dù mối quan tâm mới của chúng tôi đối với Bình đẳng và công bằng môi trường một phần xuất phát từ một số Sắc lệnh Hành pháp gần đây do Chính quyền Biden ban hành, nhưng yêu cầu giải thích về Bình đẳng môi trường trong quá trình ra quyết định của chúng tôi bắt nguồn từ Sắc lệnh Hành pháp năm 1994.Và một số quy chế liên bang quản lý công việc mà chúng tôi thực hiện bao gồm các yêu cầu liên quan.Vì vậy, chủ đề này không hoàn toàn mới đối với chúng tôi; tuy nhiên, chúng tôi đang làm việc để chọn lựa nhiều phối hợp, chiến lược và toàn diện hơn nhiều để đáp ứng các chỉ thị và nhiệm vụ này.
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Điều khoản chính: Bình đẳng
Bình đẳng có nghĩa là sự đối xử công bằng, chính đáng và không thiên 
vị một cá thể nào và bao gồm với tất cả các cá nhân, kể cả những cá 
nhân thuộc các cộng đồng không được hỗ trợ do bị từ chối hỗ trợ.

Định nghĩa từ Sắc lệnh 13985.

Presenter Notes
Presentation Notes
Chiến lược bình đăng và công bằng môi trường quốc gia của chúng tôi bao gồm ba thuật ngữ chính: công bằng, công bằng môi trường và các cộng đồng chưa được hỗ trợ.Công bằng có nghĩa là sự đối xử công bằng, chính đáng và không thiên vị một cách nhất quán và có hệ thống đối với tất cả các cá nhân, kể cả những cá nhân thuộc các cộng đồng không được hỗ trợ đầy đủ, bị từ chối tham gia.Chúng tôi đã thông qua định nghĩa này từ Sắc lệnh 13985.
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Điều khoản chính:  Luật Môi trường
Luật Môi trường là sự đối xử công bằng và sự 
tham gia của tất cả mọi người có ý nghĩa như 
nhau, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới 
tính, nguồn gốc quốc gia hoặc thu nhập, bao gồm  
tôn trọng sự phát triển, triển khai và thực thi các 
luật, quy định , chính sách về môi trường nhưng 
không giới hạn đối với :
● Bảo vệ Bình đẳng khỏi các nguy cơ về môi 

trường và sức khỏe.
● Bình đẳng tham gia quá trình đưa ra các quyết 

định xây dựng. 
● Cơ hội bình đẳng cho các cộng đồng chịu thiệt 

thòi đã từng bị gạt ra khỏi lịch sử.
Definition from the Environmental Protection Agency.

Presenter Notes
Presentation Notes
Định nghĩa của chúng tôi về môi trường bình đẳng là sự đối xử công bằng và sự tham gia của tất cả mọi người đều có ý nghĩa , bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia hoặc thu nhập, bao gồm sự tôn trọng việc phát triển, triển khai và thực thi các luật, quy định và chính sách về môi trường nhưng không giới hạn của:Bảo vệ Bình đẳng khỏi các nguy cơ về môi trường và sức khỏe.Bình đẳng tham gia quá trình đưa ra các quyết định xây dựng. Cơ hội bình đẳng cho các cộng đồng chịu thiệt thòi đã từng bị gạt ra khỏi lịch sử.Mặc dù chúng tôi được yêu cầu giải thích các khái niệm xung quanh Bình đẳng Môi trường từ năm 1994, nhưng chúng tôi chưa có định nghĩa chung về Bình đẳng Môi trường cho văn phòng đại diện.Định nghĩa này được điều chỉnh từ định nghĩa của EPA, đã được sử dụng một thời gian rồi.Trong khi quan điểm truyền thống về Bình đẳng môi trường tập trung vào các tác động tiêu cực của các quyết định của Chính phủ - ví dụ - sự bất bình đẳng xung quanh nơi chúng ta thải chất thải độc hại; quan điểm mở rộng ở đây và trong chiến lược quốc gia của chúng tôi cũng tập trung vào việc đảm bảo các cộng đồng chưa được hỗ trợ đầy đủ có thể được tham gia các cơ hội tài trợ. 
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Điều khoản chính: Cộng đồng chưa được hỗ trợ

Bao gồm các cộng đồng được phân chia theo địa lý 
cũng như các quần thể có cùng đặc điểm như: phụ 
nữ và trẻ em gái; người da đen, người La tinh, 
người Mỹ bản địa và người Mỹ bản địa*, người Mỹ 
gốc Á và người các đảo Thái Bình Dương, và những 
người da màu khác; những người phải chịu đựng từ 
sự phân biệt đối xử hoặc rào cản liên quan đến giới 
tính; thành viên của các tôn giáo thiểu số; người 
đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới 
và đồng tính (LGBTQ+); người khuyết tật; những 
người sống ở nông thôn; và những người chịu thiệt 
thòi từ sự nghèo đói hoặc bất bình đẳng kéo dài.

Định nghĩa dựa trên Sắc lệnh 13985

Các cộng đồng chưa được hỗ trợ đã bị từ chối một cách có hệ thống cơ hội 
tham gia đầy đủ vào các khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội và công dân.

Presenter Notes
Presentation Notes
Cuối cùng, chúng tôi xem các Cộng đồng chưa được hỗ trợ là những người đã bị từ chối một cách có hệ thống để được cơ hội đầy đủ tham gia vào mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội và công dân.Bao gồm các cộng đồng được phân chia theo địa lý cũng như các quần thể có cùng đặc điểm như: phụ nữ và trẻ em gái; người da đen, người La tinh, người Mỹ bản địa và người Mỹ bản địa*, người Mỹ gốc Á và người các đảo Thái Bình Dương, và những người da màu khác; những người phải chịu đựng từ sự phân biệt đối xử hoặc rào cản liên quan đến giới tính; thành viên của các tôn giáo thiểu số; người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và đồng tính (LGBTQ+); người khuyết tật; những người sống ở nông thôn; và những người chịu thiệt thòi từ sự nghèo đói hoặc bất bình đẳng kéo dài.Trong bối cảnh ngư nghiệp, các nhóm không được hỗ trợ có thể bao gồm các ngư dân, thủy thủ đoàn và những người phụ thuộc vào họ.Và chúng tôi cũng đang xem xét các cộng đồng không đánh bắt thủy sản, những người có thể bị ảnh hưởng hoặc được hưởng lợi từ việc phục hồi môi trường sống, bảo tồn các loài động vật biển được bảo vệ, nuôi trồng thủy sản và các công việc hỗ trợ sứ mệnh khác của chúng tôi.Chúng tôi hy vọng các cộng đồng chưa được hỗ trợ sẽ có những thay đổi theo từng khu vực và theo các rào cản mà họ gặp phải, đồng thời nhiều cộng đồng trong số này sẽ tập trung lại, đòi hỏi những nỗ lực bền vững và cụ thể theo từng địa phương để xác định và có lợi ích thu hút họ tham gia vào chúng tôi.
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Các mục tiêu Bình đẳng và Công Bằng 
Môi Trường của Cục thủy sản NOAA

1. Ưu tiên tìm ra được các cộng đồng chưa 
được hỗ trợ, tạo sự bình đẳng và có ý 
nghĩa khi tham gia cho các cộng đồng này

2. Cung cấp bình đẳng các dịch vụ.
3. Ưu tiên dùng luật Bình đẳng và Công Bằng 

Môi Trường vào trong công việc sứ mệnh 
của chúng tôi với tiến độ rõ ràng.

Presenter Notes
Presentation Notes
Chiến lược quốc gia của chúng tôi được xác định với ba mục tiêu tổng thể để đưa chúng ta đến gần hơn với sự bình đẳng và công bằng môi trường cho tất cả các đối tác liên quan.Mục tiêu đầu tiên tập trung vào các cộng đồng chưa được hỗ trợ, trong đó mục tiêu thứ hai tập trung vào sự công bằng trong dịch vụ.Mục tiêu thứ ba đặt ra là yêu cầu về tiến độ rõ ràng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa các chỉ số đo hiệu suất và giám sát công việc chúng tôi đảm nhận trong tương lai.
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Quản trị 
toàn diện

Lợi nhuan

Chính sách 
và kế hoạch

Nghiên cứu 
và giám sát

Tiếp cận 
và tham 
gia

Presenter Notes
Presentation Notes
Chiến lược đã đưa ra sáu mục tiêu hoặc các lĩnh vực cốt lõi và có liên quan với nhau để tập trung vào cải tiến:NGHIÊN CỨU VÀ GIÁM SÁT: Đầu tiên là mở rộng công việc nghiên cứu và giám sát việc thực hiện để xác định và mô tả đặc điểm của các cộng đồng chưa được hỗ trợ, từ đó có thể hiểu rõ hơn và giải quyết các ảnh hưởng của các quyết định này đối với các hoạt động sinh kế và văn hóa của họ. Điều đó sẽ yêu cầu chúng ta đảm bảo rằng chúng ta phân bổ nguồn lực làm việc một cách công bằng, đồng thời phân bổ các thành viên của các cộng đồng chưa được hỗ trợ đầy đủ trong các dự án nghiên cứu và giám sát, vào các vị trí phù hợp.CHÍNH SÁCH: Mục tiêu thứ hai là kết hợp sự bình đẳng và công bằng môi trường vào các chính sách của chúng tôi theo cách giúp chúng tôi phục vụ tốt hơn các cộng đồng đã hoặc chưa được hỗ trợ trong quá khứ. Từ đó sẽ yêu cầu chúng tôi xem xét nhu cầu của các cộng đồng này khi thiết kế các chính sách mới và cũng có thể xem xét các chính sách hiện có thông qua sự bình đẳng và công bằng môi trường, để có thể được tinh chỉnh hoặc sửa đổi nhằm đảm bảo các kết quả công bằng hơn.QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN: Mục tiêu quản trị toàn diện của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng tất cả các đối tác đều được chào đón và khuyến khích tham gia bình đẳng vào các quyết định có ảnh hưởng đến họ. Điều đó sẽ yêu cầu chúng tôi đảm bảo quyền can thiệp bình đẳng vào các quy trình đưa ra quyết định của chúng tôi về quy định thời gian và khả năng di chuyển đến các cuộc họp trực tiếp, đường truyền internet để hỗ trợ từng người tham gia từ xa, khả năng tiếp cận thông dịch viên và những thứ tương tự.LỢI ÍCH: Chúng tôi muốn phân phối lợi ích một cách công bằng hơn giữa các bên đối tác bằng cách tăng tỷ lệ tài trợ, cơ hội và phục hồi môi trường sống cũng như các dịch vụ khác cho các cộng đồng chưa được hỗ trợ, đồng thời xác định và giải quyết mọi rào cản mang tính hệ thống. Có điều gì chúng ta có thể làm để giúp mọi người thành công hơn không?TIẾP CẬN VÀ THAM GIA: Chúng tôi muốn đảm bảo các nền tảng giao tiếp, ngôn ngữ và hoạt động tiếp cận của chúng tôi hiệu quả với các cộng đồng chưa được hỗ trợ; ví dụ: chúng tôi viết và nói bằng ngôn ngữ đơn giản, rằng các tài liệu của chúng tôi tuân thủ Mục 508 của Đạo luật Phục hồi, và được dịch sang các ngôn ngữ chính phù hợp, rằng chúng tôi trả lời các câu hỏi về công việc chúng tôi làm theo cách hữu ích và rõ ràng, và rằng chúng tôi kết hợp hiệu quả phản hồi mà chúng tôi nhận được.NÂNG CAO MÔI TRƯỜNG: Cuối cùng, chúng tôi muốn tạo ra một môi trường trao quyền bằng cách xác định sự bình đẳng và công bằng môi trường là ưu tiên hàng đầu ở tất cả các cấp của đại diện chúng tôi và tích hợp một cách có ý nghĩa những cân nhắc này vào tất cả các công việc mà chúng tôi làm.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Sự phát triển của chiến lược quốc gia đã được thực hiện trong hai năm, nhưng đó là phần dễ dàng.Chúng tôi hiện đang làm việc để thu hút các cộng đồng ở khu vực Đông Nam, giúp chúng tôi vận hành chiến lược quốc gia ở khu vực Đông Nam thông qua việc phát triển Kế hoạch Thực hiện Bình đẳng và công băng Môi trường khu vực Đông Nam.
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Chiến lược tham gia khu vực 
Đông Nam
● Yêu cầu công khai về thông tin 
● Các phiên nghe ảo
● Các cuộc họp Nhóm Tiêu điểm với các cộng 

đồng chưa được hỗ trợ

Presenter Notes
Presentation Notes
Các chiến lược tương tác chính của chúng tôi bao gồm:Thông tin được công khai mà chúng tôi đã công bố trong sổ đăng ký liên bang vào ngày July 21, 2023, và triển khai cùng với bản tin Thủy sản bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.Một hội thảo trực tuyến ảo sẽ được tiến hành vào ngày 29 tháng 8 năm 2023, bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.Một loạt các cuộc họp nhóm nhỏ tập trung mà chúng tôi đang thực hiện với các thành viên cộng đồng chưa được hỗ trợ đầy đủ và các đại diện trên khắp khu vực.Thời gian đóng góp về yêu cầu cung cấp thông tin này sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023, sau thời gian đó chúng tôi sẽ phân tích phản hồi của công chúng mà chúng tôi đã nhận được và sử dụng phản hồi đó để thông báo cho việc phát triển kế hoạch thực hiện theo khu vực của chúng tôi.
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Để biết thêm thông tin
• Heather Blough

(727) 304-0131
heather.blough@noaa.gov

• Brent Stoffle
(305) 951-1212
Brent.stoffle @noaa.gov

https://www.fisheries.noaa.gov/southeast/about-us/southeast-equity-and-environmental-justice-
implementation-plan

Presenter Notes
Presentation Notes
Bạn có thể truy cập thêm thông tin về chương trình này thông qua trang web của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với một trong số chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp tại đây.

https://www.fisheries.noaa.gov/southeast/about-us/southeast-equity-and-environmental-justice-implementation-plan
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